
PH N I. Câu tr c nghi m nhi u ph ng án l a ch nẦ ắ ệ ề ươ ự ọ . Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 12. M i câu ả ờ ừ ế ỗ
h i thí sinh ch  ch n m t ph ng án.ỏ ỉ ọ ộ ươ

 Câu 1. Cho hàm s  ố  có đ  th  nh  hình vẽ bên. ồ ị ư

Kh ng đ nh nào sau đây đúng?ẳ ị

A. Hàm s  ngh ch bi n trên kho ng ố ị ế ả .

B. Hàm s  đ ng bi n trên kho ng ố ồ ế ả .

C. Hàm s  đ ng bi n trên kho ng ố ồ ế ả  và .

D. Hàm s  đ ng bi n trên kho ng ố ồ ế ả .

Câu 2. Cho hàm s  ố  có b ng bi n thiên nh  sau:ả ế ư

Hàm s  đã cho đ ng bi n trên kho ng nào d i đây?ố ồ ế ả ướ

A. . B. . C. . D. .

 Câu 3. Cho hàm s  ố  có đ  th  n  hình vẽ.ồ ị ḥư
                 Phát bi u nào sau đây là đúng?ể

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 4. Cho các h ng s  a, c, m khác 0 th a mãn .  ằ ố ỏ Đ  th   c a hàm s  ồ ị ủ ố  có đ ng ti m ườ ệ
c n đ ng và ti m c n xiên là:ậ ứ ệ ậ
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A. B. 

C.                                             D .

Câu 5. Cho hàm s  ố  liên t c trên đo n ụ ạ  và có đ  th  nh  hình vẽ bên. ồ ị ư

G i ọ  l n l t là giá tr  l n nh t và nh  nh t c a hàm s  đã cho trên đo n ầ ượ ị ớ ấ ỏ ấ ủ ố ạ . Giá tr  c a ị ủ  l

à

A. B. C. D.

Câu 6.

Cho hàm s  ố  có đ  th  nh  hình vẽ. Ph ng trình đ ng ti m c n đ ng và đ ng ti m c nồ ị ư ươ ườ ệ ậ ứ ườ ệ ậ

ngang c a đ  th  hàm s  làủ ồ ị ố

A. Ti m c n đ ng ệ ậ ứ , ti m c n ngang ệ ậ . B. Ti m c n đ ng ệ ậ ứ , ti m c n ngang ệ ậ .

C. Ti m c n đ ng ệ ậ ứ , ti m c n ngangệ ậ . D. Ti m c n đ ng ệ ậ ứ , ti m c n ngang ệ ậ .
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Câu 7.
Đ ng cong trong hình bên là đ  th  c a m t hàm s  trong b n hàm s  đ c li t kê  b n ph ng ườ ồ ị ủ ộ ố ố ố ượ ệ ở ố ươ
án A, B, C, D d i đây. H i hàm s  đó là hàm s  nào?ướ ỏ ố ố

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Cho hình chóp  có đáy là hình bình hành. Phát bi u nào sau đây là ể đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 9. Trong không gian , cho đi m ể . Tính vect  ơ  theo các vect  ơ .

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Trong không gian , cho hai vect  ơ . T a đ  c a vect  ọ ộ ủ ơ  là:

A. . B. . C. . D. .
Câu 11. B n Chi r t thích nh y hi n đ i. Th i gian t p nh y m i ngày trong th i gian g n đây c a b n Chiạ ấ ả ệ ạ ờ ậ ả ỗ ờ ầ ủ ạ
đ c th ng kê l i  b ng sau:ượ ố ạ ở ả

Th i gian (phút)ờ
S  ngàyố 6 6 4 1 1

B ng 1ả
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T  phân v  th  nh t c a m u s  li u ghép nhóm làứ ị ứ ấ ủ ẫ ố ệ

A. 23,75. B. 27,5. C. 31,88. D. 8,125.

Câu 12. Xét m u s  li u ghép nhóm đ c cho  B ng 1. Ph ng sai c a m u s  li u ghép nhóm có giá ẫ ố ệ ượ ở ả ươ ủ ẫ ố ệ
tr  g n nh t v i giá tr  nào d i đây?ị ầ ấ ớ ị ướ

A. 31. B. 31,26. C. 31,77. D. 32.

PH N II. Câu tr c nghi m đúng sai.Ầ ắ ệ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 4. Trong m i ả ờ ừ ế ỗ ý a), b), c), d)  m i ở ỗ
câu, thí sinh ch n đúng ho c sai.ọ ặ

Câu 1. Giá đóng c a c a m t c  phi u là giá c a c  phi u đó cu i m t phiên giao d ch. B ng sau th ng ử ủ ộ ổ ế ủ ổ ế ố ộ ị ả ố
kê giá đóng c a (đ n v : nghìn đ ng) c a hai mã c  phi u ử ơ ị ồ ủ ổ ế  và  trong 50 ngày giao d ch liên ti p.ị ế

Các m nh đ  sau đúng hay sai?ệ ề

a) Xét m u s  li u c a c  phi u ẫ ố ệ ủ ổ ế ta có ph ng sai c a m u s  li u ghép nhóm là ươ ủ ẫ ố ệ

b) Xét m u s  li u c a c  phi u ẫ ố ệ ủ ổ ế  ta có s  trung bình c a m u s  li u ghép nhóm là ố ủ ẫ ố ệ

c)  Xét  m u s  li u  c a  c  phi u  ẫ ố ệ ủ ổ ế  ta  có đ  l ch chu n c a m u s  li u  ghép nhóm làộ ệ ẩ ủ ẫ ố ệ

d) Ng i ta có th  dùng ph ng sai và đ  l ch chu n đ  so sánh m c đ  r i ro c a các lo i cườ ể ươ ộ ệ ẩ ể ứ ộ ủ ủ ạ ổ
phi u có giá tr  trung bình g n b ng nhau. C  phi u nào có ph ng sai, đ  l ch chu n cao h nế ị ầ ằ ổ ế ươ ộ ệ ẩ ơ
thì đ c coi là có đ  r i ro l n h n. Theo quan đi m trên, thì c  phi u ượ ộ ủ ớ ơ ể ổ ế  có đ  r i ro th p h n cộ ủ ấ ơ ổ
phi u ế .

Câu 2. Cho hàm s   ố .

a) T p xác đ nh c a hàm s  là ậ ị ủ ố .

b)

c) Hàm s  đ t c c ti u t i ố ạ ự ể ạ  và đ t c c đ i t i ạ ự ạ ạ .

d) Hàm s  không có giá tr  l n nh t trên kho ng ố ị ớ ấ ả .

Câu 3. M t h  làm ngh  d t v i l a t  t m s n xu t m i ngày đ c ộ ộ ề ệ ả ụ ơ ằ ả ấ ỗ ượ  mét v i l a ả ụ . T ng chi ổ

phí s n xu t ả ấ  mét v i l a, tính b ng nghìn đ ng, cho b i hàm chi phí:ả ụ ằ ồ ở Gi  s  ả ử

h  làm ngh  d t này bán h t s n ph m m i ngày v i giá 220 nghìn đ ng/mét. G i ộ ề ệ ế ả ẩ ỗ ớ ồ ọ  là s  ti n bán ố ề

đ c và ượ  là l i nhu n thu đ c khi bán ợ ậ ượ  mét v i l a.ả ụ

a) Bi u th c tính ể ứ  theo  là (nghìn đ ng).ồ
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b) Bi u th c tính ể ứ  theo là  (nghìn đ ng).ồ

c) H  làm ngh  d t này c n s n xu t và bán ra m i ngày 10 mét v i l a đ  thu đ c l i nhu n t iộ ề ệ ầ ả ấ ỗ ả ụ ể ượ ợ ậ ố
đa

d) L i nhu n t i đa c a h  làm ngh  d t v i l a t  t m có th  đ t đ c là 1000 nghìn đ ng.ợ ậ ố ủ ộ ề ệ ả ụ ơ ằ ể ạ ượ ồ

Câu 4. Hai chi c khinh khí c u bay lên t  cùng m t đ a đi m. Chi c th  nh t cách đi m xu t phát ế ầ ừ ộ ị ể ế ứ ấ ể ấ  về

 phía nam và  v  phía đông, đ ng th i cách m t đ t ề ồ ờ ặ ấ . Chi c th  hai n m cách đi m xu t phátế ứ ằ ể ấ

 v  phía b c và ề ắ  v  phía tây, đ ng th i cách m t đ t 0,8 ề ồ ờ ặ ấ .

Ch n h  tr c ọ ệ ụ  v i g c ớ ố  đ t t i đi m xu t phát c a hai khinh khí c u, m t ph ng ặ ạ ể ấ ủ ầ ặ ẳ  

trùng v i m t đ t v i tr c ớ ặ ấ ớ ụ  h ng v  phía nam, tr c ướ ề ụ  h ng v  phía đông và tr c ướ ề ụ  h ngướ
th ng đ ng lên tr i (Hình bên d i), đ n v  đo l y theo kilomet.ẳ ứ ờ ướ ơ ị ấ

a) V i h  t a đ  đã ch n, t a đ  khinh khí c u th  nh t là ( ớ ệ ọ ộ ọ ọ ộ ầ ứ ấ .

b) V i h  t a đ  đã ch n, to  đ  khinh khí c u th  hai là ớ ệ ọ ộ ọ ạ ộ ầ ứ .

c) Kho ng cách t  đi m xu t phát đ n khinh khí c u th  nh t b ng ả ừ ể ấ ế ầ ứ ấ ằ .

d) Kho ng cách hai chi c khinh khí c u là ả ế ầ  (K t qu  làm tròn đ n hàng ph n trăm).ế ả ế ầ

PH N III. Câu tr c nghi m tr  l i ng n.Ầ ắ ệ ả ờ ắ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 6.ả ờ ừ ế

Câu 1. Gi  s  hàm s  ả ử ố  đ t c c đ i t i ạ ự ạ ạ  và đ t c c ti u t i ạ ự ể ạ . Giá tr  c a bi uị ủ ể

th c ứ  là bao nhiêu?

Câu 2. M t công ty kinh doanh b t đ ng s n có 20 căn h  cho thuê. Bi t r ng n u cho thuê m i căn h  ộ ấ ộ ả ộ ế ằ ế ỗ ộ

v i giá 2 tri u đ ng/1 tháng thì t t c  các căn h  đ u có ng i thuê. Nh ng c  m i l n tăng giá cho thuêớ ệ ồ ấ ả ộ ề ườ ư ứ ỗ ầ
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m i căn h  thêm 200 nghìn đ ng/1 tháng thì có thêm m t căn h  b  bó tr ng. Hói công ty nên cho thuê ỗ ộ ồ ộ ộ ị ố

m i căn h  bao nhiêu ti n m t tháng đ  t ng s  ti n thu đ c là l n nh t?ỗ ộ ề ộ ế ố ố ề ượ ớ ấ

Câu 3. S  l ng s n ph m bán đ c c a m t công ty trong x (tháng) đ c tính theo công th c:ố ượ ả ẩ ượ ủ ộ ượ ứ

, trong đó . Xem y = S(x) là m t hàm s  xác đ nh trên n a kho ng [1 ;+ ộ ố ị ử ả ), 

hãy tìm ti m c n ngang c a đ  th  hàm s  đó.ệ ậ ủ ồ ị ố  Đ  th  hàm s  ồ ị ố  có đ ng ti m c n ngang làườ ệ ậ

. Giá tr  c a ị ủ  là bao nhiêu?

Câu 4. Cho t  di n đ u ứ ệ ề . G i ọ l n l t là trung đi m c a ầ ượ ể ủ  và . G i ọ  là góc gi a hai vectữ ơ

 và . S  đo c a góc ố ủ  b ng bao nhiêu đ ?ằ ộ

Câu 5. Trong  5 giây đ u tiên, m t ch t đi m chuy n đ ng theo ph ng trình ầ ộ ấ ể ể ộ ươ trong
đó  tính b ng giây và ằ  tính b ng mét. Ch t đi m có v n t c t c th i l n nh t b ng bao nhiêu trong 5 giâyằ ấ ể ậ ố ứ ờ ớ ấ ằ
đ u tiên đó?ầ

Câu 6.  m t s  vùng quê  Vi t Nam, tr c m i nhà th ng có m t kho ng sân r ng đ  ph i lúa vào Ở ộ ố ở ệ ướ ỗ ườ ộ ả ộ ể ơ
mùa g t và cũng là n i đ  t  ch c m t s  s  ki n: đám c i, đám h i, thôi nôi,... Bác An tính xây m t sânặ ơ ể ổ ứ ộ ố ự ệ ướ ỏ ộ
tr c c a nhà hình ch  nh t ướ ử ữ ậ  có đ  dài các c nh l n l t là ộ ạ ầ ượ  và . Đ  ti n cho ể ệ
vi c thoát n c khi tr i m a và khi r a sân nên bác An xây v  trí ệ ướ ờ ư ử ị  th p h n v  trí ấ ơ ị  là 5 cm , v  trí ị  

th p h n v  trí ấ ơ ị  là 8 cm . Ch n h  tr c t a đ  ọ ệ ụ ọ ộ  nh  hình vẽ đ  xác đ nh xem v  trí ư ể ị ị  th p h n v  ấ ơ ị
trí  bao nhiêu cm? (làm tròn đ n cm ).ế
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ĐÁP ÁN

PH N IẦ

(M i câu tr  l i đúng thí sinh đ c ỗ ả ờ ượ  đi m)ể
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Chọ
n

D B A B D A A A B  C A B

PH N IIẦ
Đi m t i đa c a 01 câu h i là 1 đi m.ể ố ủ ỏ ể

Thí sinh ch  l a ch n chính xác 01 ý trong 1 câu h i đ c ỉ ự ọ ỏ ượ  đi m.ể

Thí sinh ch  l a ch n chính xác 02 ý trong 1 câu h i đ c  ỉ ự ọ ỏ ượ  đi m.ể

Thí sinh ch  l a ch n chính xác 03 ý trong 1 câu h i đ c  ỉ ự ọ ỏ ượ  đi m.ể
Thí sinh l a ch n chính xác c   ự ọ ả 04 ý trong 1 câu h i đ c 1 đi m.ỏ ượ ể

Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4:

a) Đ a) S a) Đ a) Đ

b) S b) S b) S b) S

c) S c) S c) Đ c) S

d) Đ d) Đ d) S d) Đ

PH N III. Ầ (M i câu tr  l i Đúng thí sinh Đ c ỗ ả ờ ượ  Đi m)ể

Câu 1 2 3 4 5 6

Ch nọ 4 3000 1000 120 13 13

L I GI I CHI TI TỜ Ả Ế

PH N I. Câu tr c nghi m nhi u ph ng án l a ch nẦ ắ ệ ề ươ ự ọ . Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 12. M i câu ả ờ ừ ế ỗ
h i thí sinh ch  ch n m t ph ng án.ỏ ỉ ọ ộ ươ

Câu 1. Cho hàm s  ố  có đ  th  nh  hình vẽ bên. ồ ị ư

Kh ng đ nh nào sau đây đúng?ẳ ị

A. Hàm s  ngh ch bi n trên kho ng ố ị ế ả .

B. Hàm s  đ ng bi n trên kho ng ố ồ ế ả .

C. Hàm s  đ ng bi n trên kho ng ố ồ ế ả  và .
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D. Hàm s  đ ng bi n trên kho ng ố ồ ế ả .

L i gi iờ ả

Ch n ọ D

Câu 2. Cho hàm s  ố  có b ng bi n thiên nh  sau:ả ế ư

Hàm s  đã cho đ ng bi n trên kho ng nào d i đây?ố ồ ế ả ướ

A. . B. . C. . D. .

L i gi iờ ả

Ch n Bọ

Câu 3. Cho hàm s  ố  có đ  th  n  vẽ.ồ ị ḥư

 Phát bi u nào sau đây là đúng?ể

A. .

B. .

C. .

D. .
L i gi iờ ả

Ch n Aọ

D a vào đ  th  hàm s  ta có giá tr  c c đ i c a hàm s  là ự ồ ị ố ị ự ạ ủ ố , giá tr  c c ti u c a hàm s  là ị ự ể ủ ố
.

Câu 4. Cho các h ng s  a, c, m khác 0 th a mãn .  ằ ố ỏ Đ  th   c a hàm s  ồ ị ủ ố  có đ ng ti m ườ ệ
c n đ ng và ti m c n xiên là:ậ ứ ệ ậ

A. B. 

C.                                             D. .

L i gi iờ ả

Ch n Bọ

Ta có   có TXĐ là 
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+) . .. V y TCĐ là ậ

+) . V y TCX là ậ
Câu 5.

Cho hàm s  ố  liên t c trên đo n ụ ạ  và có đ  th  nh  hình vẽ bên. ồ ị ư

G i ọ  l n l t là giá tr  l n nh t và nh  nh t c a hàm s  đã cho trên đo n ầ ượ ị ớ ấ ỏ ấ ủ ố ạ . Giá tr  c a ị ủ  l

à

A. B. C. D.

Câu 6.

Cho hàm s  ố  có đ  th  nh  hình vẽ. Ph ng trình đ ng ti m c n đ ng và đ ng ti m c nồ ị ư ươ ườ ệ ậ ứ ườ ệ ậ

ngang c a đ  th  hàm s  làủ ồ ị ố

A. Ti m c n đ ng ệ ậ ứ , ti m c n ngang ệ ậ . B. Ti m c n đ ng ệ ậ ứ , ti m c n ngang ệ ậ .

C. Ti m c n đ ng ệ ậ ứ , ti m c n ngangệ ậ . D. Ti m c n đ ng ệ ậ ứ , ti m c n ngang ệ ậ .
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Câu 7.
Đ ng cong trong hình bên là đ  th  c a m t hàm s  trong b n hàm s  đ c li t kê  b n ph ng ườ ồ ị ủ ộ ố ố ố ượ ệ ở ố ươ
án A, B, C, D d i đây. H i hàm s  đó là hàm s  nào?ướ ỏ ố ố

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Cho hình chóp  có đáy là hình bình hành tâm . Phát bi u nào sau đây là ể đúng?

A. . B. .

C. . D. .
L i gi iờ ả

Ch n ọ A

Tính ch t ấ hình bình hành: .

Câu 9. Trong không gian , cho đi m ể . Tính vect  ơ  theo các vect  ơ .

A. . B. . C. . D. .
L i gi iờ ả

Ch n Bọ
V iớ

Vì  nên .

Câu 10. Trong không gian , cho hai vect  ơ . T a đ  c a vect  ọ ộ ủ ơ  là:
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A. . B. . C. . D. .
L i gi iờ ả

Ch n Aọ

.

Câu 11. B n Chi r t thích nh y hi n đ i. Th i gian t p nh y m i ngày trong th i gian g n đây c a b n Chiạ ấ ả ệ ạ ờ ậ ả ỗ ờ ầ ủ ạ
đ c th ng kê l i  b ng sau:ượ ố ạ ở ả

Th i gian (phút)ờ
S  ngàyố 6 6 4 1 1

B ng 1ả

T  phân v  th  nh t c a m u s  li u ghép nhóm làứ ị ứ ấ ủ ẫ ố ệ

A. 23,75. B. 27,5. C. 31,88. D. 8,125.

L i gi iờ ả

Ch n Aọ

C  m u ỡ ẫ

G i ọ  là m u s  li u g c v  th i gian t p nh y m i ngày c a b n Chi đ c x p theoẫ ố ệ ố ề ờ ậ ả ỗ ủ ạ ượ ế
th  t  không gi m.ứ ự ả

Ta có: 

T  phân v  th  nh t c a m u s  li u g c là ứ ị ứ ấ ủ ẫ ố ệ ố . Do đó, t  phân v  th  nh t c a m u sứ ị ứ ấ ủ ẫ ố

li u ghép nhóm là: ệ

Câu 12. Xét m u s  li u ghép nhóm đ c cho  B ng 1. Ph ng sai c a m u s  li u ghép nhóm có giá trẫ ố ệ ượ ở ả ươ ủ ẫ ố ệ ị
g n nh t v i giá tr  nào d i đây?ầ ấ ớ ị ướ

A. 31. B. 31,26. C. 31,77. D. 32.
L i gi iờ ả

Ch n Dọ

S  trung bình: ố

Ph ng sai: ươ

PH N II. Câu tr c nghi m đúng sai.Ầ ắ ệ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 4. Trong m i ả ờ ừ ế ỗ ý a), b), c), d)  m i ở ỗ
câu, thí sinh ch n đúng ho c sai.ọ ặ
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Câu 1. Giá đóng c a c a m t c  phi u là giá c a c  phi u đó cu i m t phiên giao d ch. B ng sau th ng kê giá ử ủ ộ ổ ế ủ ổ ế ố ộ ị ả ố

đóng c a (đ n v : nghìn đ ng) c a hai mã c  phi u ử ơ ị ồ ủ ổ ế  và  trong 50 ngày giao d ch liên ti p.ị ế

Các m nh đ  sau đúng hay sai?ệ ề

a) Xét m u s  li u c a c  phi u ẫ ố ệ ủ ổ ế ta có ph ng sai c a m u s  li u ghép nhóm là ươ ủ ẫ ố ệ

b) Xét m u s  li u c a c  phi u ẫ ố ệ ủ ổ ế  ta có s  trung bình c a m u s  li u ghép nhóm là ố ủ ẫ ố ệ

c)  Xét  m u s  li u  c a  c  phi u  ẫ ố ệ ủ ổ ế  ta  có đ  l ch chu n c a m u s  li u  ghép nhóm làộ ệ ẩ ủ ẫ ố ệ

d) Ng i ta có th  dùng ph ng sai và đ  l ch chu n đ  so sánh m c đ  r i ro c a các lo i cườ ể ươ ộ ệ ẩ ể ứ ộ ủ ủ ạ ổ
phi u có giá tr  trung bình g n b ng nhau. C  phi u nào có ph ng sai, đ  l ch chu n cao h nế ị ầ ằ ổ ế ươ ộ ệ ẩ ơ
thì đ c coi là có đ  r i ro l n h n. Theo quan đi m trên, thì c  phi u ượ ộ ủ ớ ơ ể ổ ế  có đ  r i ro th p h n cộ ủ ấ ơ ổ
phi u ế .

L i gi iờ ả

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng
Ta có b ng th ng kê giá đóng c a theo giá tr  đ i di n:ả ố ử ị ạ ệ

 Giá đóng c aử 121 123 125 127 129
 C  phi u ổ ế  8 9 12 10 11
 C  phi u ổ ế  16 4 3 6 21

- Xét m u s  li u c a c  phi u ẫ ố ệ ủ ổ ế :

S  trung bình c a m u s  li u ghép nhóm làố ủ ẫ ố ệ

Ph ng sai c a m u s  li u ghép nhóm làươ ủ ẫ ố ệ

V y a) Đậ

Đ  l ch chu n c a m u s  li u ghép nhóm là ộ ệ ẩ ủ ẫ ố ệ .

- Xét m u s  li u c a c  phi u ẫ ố ệ ủ ổ ế :

S  trung bình c a m u s  li u ghép nhóm làố ủ ẫ ố ệ
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V y b) Sậ

Ph ng sai c a m u s  li u ghép nhóm làươ ủ ẫ ố ệ

Đ  l ch chu n c a m u s  li u ghép nhóm là ộ ệ ẩ ủ ẫ ố ệ .

V y c) Sậ

V y n u đánh giá đ  r i ro theo ph ng sai và đ  l ch chu n thì c  phi u ậ ế ộ ủ ươ ộ ệ ẩ ổ ế  có đ  r i ro th pộ ủ ấ
h n c  phi u ơ ổ ế .

V y d) Đậ

Câu 2.  Cho hàm s  ố .

a) T p xác đ nh c a hàm s  là ậ ị ủ ố .

b) .

c) Hàm s  đ t c c ti u t i ố ạ ự ể ạ  và đ t c c đ i t i ạ ự ạ ạ .

d) Hàm s  không có giá tr  l n nh t trên kho ng ố ị ớ ấ ả .
L i gi iờ ả

Ý a) b) c) d)
Kế

t quả
S S S Đ

a) T p xác đ nh ậ ị .

b) 
B ng bi n thiênả ế

c) Hàm s  đ t c c đ i t i ố ạ ự ạ ạ  và đ t c c ti u t i ạ ự ể ạ .

d) Trên kho ng ả , hàm s  không có giá tr  l n nh t.ố ị ớ ấ
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V y a) ậ S, b) S, c) S, d) Đ.

Câu 3. M t h  làm ngh  d t v i l a t  t m s n xu t m i ngày đ c ộ ộ ề ệ ả ụ ơ ằ ả ấ ỗ ượ  mét v i l a ả ụ . T ng chi ổ

phí s n xu t ả ấ  mét v i l a, tính b ng nghìn đ ng, cho b i hàm chi phí:ả ụ ằ ồ ở Gi  s  ả ử

h  làm ngh  d t này bán h t s n ph m m i ngày v i giá 220 nghìn đ ng/mét. G i ộ ề ệ ế ả ẩ ỗ ớ ồ ọ  là s  ti n bán ố ề

đ c và ượ  là l i nhu n thu đ c khi bán ợ ậ ượ  mét v i l a.ả ụ

a) Bi u th c tính ể ứ  theo  là (nghìn đ ng).ồ

b) Bi u th c tính ể ứ  theo là  (nghìn đ ng).ồ

c) H  làm ngh  d t này c n s n xu t và bán ra m i ngày 10 mét v i l a đ  thu đ c l i nhu n t iộ ề ệ ầ ả ấ ỗ ả ụ ể ượ ợ ậ ố
đa

d) L i nhu n t i đa c a h  làm ngh  d t v i l a t  t m có th  đ t đ c là 1000 nghìn đ ng.ợ ậ ố ủ ộ ề ệ ả ụ ơ ằ ể ạ ượ ồ

Tr  l i:ả ờ

Ý a) b) c) d)
K t quế ả Đ S Đ S

Khi bán  mét v i l a:ả ụ

a) - S  ti n thu đ c là: ố ề ượ  (nghìn đ ng).ồ

b) - L i nhu n thu đ c là: ợ ậ ượ  (nghìn đ ng).ồ

c) d) Hàm s  ố  xác đ nh trên ị .

- S  bi n thiên:ự ế

+ Chi u bi n thiên:ề ế

- Đ o hàm ạ  ho c ặ  (lo i).ạ

- Trên kho ng ả  nên hàm s  đ ng bi n trên kho ng này.ố ồ ế ả

- Trên kho ng ả  nên hàm s  ngh ch bi n trên kho ng này.ố ị ế ả

+ C c tr : Hàm s  ự ị ố  đ t c c đ i t i ạ ự ạ ạ  và . 

+ B ng bi n thiên:ả ế

- Đ  th :ồ ị
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Đ  th  hàm s  có đi m c c đ i ồ ị ố ể ự ạ  và đi qua các đi m ể  nh  Hình.ư

Quan sát đ  th  hàm s , ta nh n th y khi ồ ị ố ậ ấ  thì hàm s  đ t giá tr  l n nh t là 1200. Nh  v y, h  làm ố ạ ị ớ ấ ư ậ ộ
ngh  d t c n s n xu t và bán ra m i ngày 10 mét v i l a đ  thu đ c l i nhu n t i đa. L i nhu n t i đaề ệ ầ ả ấ ỗ ả ụ ể ượ ợ ậ ố ợ ậ ố
này là 1200 nghìn đ ngồ

Câu  4.  Hai chi c khinh khí c u bay lên t  cùng m t đ a đi m. Chi c th  nh t cách đi m xu t phátế ầ ừ ộ ị ể ế ứ ấ ể ấ

 v  phía nam và ề  v  phía đông, đ ng th i cách m t đ t ề ồ ờ ặ ấ . Chi c th  hai n m cách đi mế ứ ằ ể

xu t phát ấ  v  phía b c và ề ắ  v  phía tây, đ ng th i cách m t đ t 0,8 ề ồ ờ ặ ấ .

Ch n h  tr c ọ ệ ụ  v i g c ớ ố  đ t t i đi m xu t phát c a hai khinh khí c u, m t ph ng ặ ạ ể ấ ủ ầ ặ ẳ  

trùng v i m t đ t v i tr c ớ ặ ấ ớ ụ  h ng v  phía nam, tr c ướ ề ụ  h ng v  phía đông và tr c ướ ề ụ  
h ng th ng đ ng lên tr i (Hình bên d i), đ n v  đo l y theo kilomet.ướ ẳ ứ ờ ướ ơ ị ấ

a) V i h  t a đ  đã ch n, t a đ  khinh khí c u th  nh t là ( ớ ệ ọ ộ ọ ọ ộ ầ ứ ấ .

b) V i h  t a đ  đã ch n, to  đ  khinh khí c u th  hai là ớ ệ ọ ộ ọ ạ ộ ầ ứ .

c) Kho ng cách t  đi m xu t phát đ n khinh khí c u th  nh t b ng ả ừ ể ấ ế ầ ứ ấ ằ .
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d) Kho ng cách hai chi c khinh khí c u là ả ế ầ  (K t qu  làm tròn đ n hàng ph n trăm).ế ả ế ầ

L i gi iờ ả

Đáp án:  đúng  sai  sai  đúng

a) Chi c khinh khí c u th  nh t có t a đ  là ế ầ ứ ấ ọ ộ .

b) Chi c khinh khí c u th  hai có t a đ  là ế ầ ứ ọ ộ .

c) Kho ng cách t  đi m xu t phát đ n khinh khí c u th  nh t b ngả ừ ể ấ ế ầ ứ ấ ằ

d) Kho ng cách hai chi c khinh khí c u làả ế ầ

.

PH N III. Câu tr c nghi m tr  l i ng n.Ầ ắ ệ ả ờ ắ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 6.ả ờ ừ ế

Câu 1. Gi  s  hàm s  ả ử ố  đ t c c đ i t i ạ ự ạ ạ  và đ t c c ti u t i ạ ự ể ạ . Giá tr  c a bi uị ủ ể

th c ứ  là bao nhiêu?

L i gi iờ ả
Tr  l i:ả ờ  

.

nên suy ra 

Câu 2. M t công ty kinh doanh b t đ ng s n có 20 căn h  cho thuê. Bi t r ng n u cho thuê m i căn h  ộ ấ ộ ả ộ ế ằ ế ỗ ộ

v i giá 2 tri u đ ng/1 tháng thì t t c  các căn h  đ u có ng i thuê. Nh ng c  m i l n tăng giá cho thuêớ ệ ồ ấ ả ộ ề ườ ư ứ ỗ ầ

m i căn h  thêm 200 nghìn đ ng/1 tháng thì có thêm m t căn h  b  b  tr ng. H i công ty nên cho thuê ỗ ộ ồ ộ ộ ị ỏ ố ỏ

m i căn h  bao nhiêu ti n m t tháng đ  t ng s  ti n thu đ c là l n nh t?ỗ ộ ề ộ ế ố ố ề ượ ớ ấ

Tr  l i:ả ờ

G i x là s  l n tăng 200k/ tháng , cũng là s  phòng tr ng  m i l n tăng .ọ ố ầ ố ố ở ỗ ầ

Ta có hàm doanh thu F(x) = (2000k+200kx ) (20-x) .

Ta có F(x) l n nh t khi x =5 ,  nên giá cho thuê tăng thêm 1000k , t c 3000k/ thángớ ấ ứ
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Câu 3. S  l ng s n ph m bán đ c c a m t công ty trong x (tháng) đ c tính theo công th c:ố ượ ả ẩ ượ ủ ộ ượ ứ

, trong đó . Xem y = S(x) là m t hàm s  xác đ nh trên n a kho ng [1 ;+ ộ ố ị ử ả ), 

hãy tìm ti m c n ngang c a đ  th  hàm s  đó.ệ ậ ủ ồ ị ố  Đ  th  hàm s  ồ ị ố  có đ ng ti m c n ngang làườ ệ ậ

. Giá tr  c a ị ủ  là bao nhiêu?

L i gi iờ ả
Tr  l i: ả ờ 1000

Ta có: . Nên đ  th  hàm s  ồ ị ố  có đ ng ti m c n ngang là ườ ệ ậ . V yậ

.

Câu 4. Cho t  di n đ u ứ ệ ề . G i ọ l n l t là trung đi m c a ầ ượ ể ủ  và . G i ọ  là góc gi a haiữ

vect  ơ  và . S  đo c a góc ố ủ  b ng bao nhiêu đ ?ằ ộ

L i gi iờ ả

Tr  l i: ả ờ

Vì  nên .

Tam giác  là tam giác đ u vì t  di n ề ứ ệ  ' là t  di n đ u.ứ ệ ề

Suy ra .

V y ậ .

Câu  5.  Trong  Trong  5  giây  đ u  tiên,  m t  ch t  đi m  chuy n  đ ng  theo  ph ng  trìnhầ ộ ấ ể ể ộ ươ

trong đó  tính b ng giây và ằ  tính b ng mét. Ch t đi m có v n t c t c th i l nằ ấ ể ậ ố ứ ờ ớ
nh t b ng bao nhiêu trong 5 giây đ u tiên đó?ấ ằ ầ

Tr  l i: ả ờ 13

Ta có v n t c t c th i là ậ ố ứ ờ . L p b ng bi n thiên c a hàm s  ậ ả ế ủ ố  ta có v n ậ

t c t c th i đ t giá tr  l n nh t b ng ố ứ ờ ạ ị ớ ấ ằ  m/s.
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Câu 6.  m t s  vùng quê  Vi t Nam, tr c m i nhà th ng có m t kho ng sân r ng đ  ph i lúa vào Ở ộ ố ở ệ ướ ỗ ườ ộ ả ộ ể ơ
mùa g t và cũng là n i đ  t  ch c m t s  s  ki n: đám c i, đám h i, thôi nôi,... Bác An tính xây m t sânặ ơ ể ổ ứ ộ ố ự ệ ướ ỏ ộ
tr c c a nhà hình ch  nh t ướ ử ữ ậ  có đ  dài các c nh l n l t là ộ ạ ầ ượ  và . Đ  ti n cho ể ệ
vi c thoát n c khi tr i m a và khi r a sân nên bác An xây v  trí ệ ướ ờ ư ử ị  th p h n v  trí ấ ơ ị  là 5 cm , v  trí ị  

th p h n v  trí ấ ơ ị  là 8 cm . Ch n h  tr c t a đ  ọ ệ ụ ọ ộ  nh  hình vẽ đ  xác đ nh xem v  trí ư ể ị ị  th p h n v  ấ ơ ị
trí  bao nhiêu cm? (làm tròn đ n cm ).ế

                                   

L i gi iờ ả

Tr  l i: 13 cmả ờ

.

D a vào hình vẽ ta có: ự .

      

V y v  trí ậ ị  th p h n v  trí ấ ơ ị  là 13 cm .
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